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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM)
I. Đọc thành tiếng ( 4  điểm ) 

- Mỗi học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời 1 câu hỏi giáo viên đưa ra.
II. Kiểm tra đọc hiểu  kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt    (6 điểm) Thời  gian 25 phút.
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi ở dưới : 

Người thầy năm xưa

Đã hơn 10 năm nhưng hình ảnh và lời nói của thầy vẫn luôn hằn sâu trong ký ức tôi. Đó là năm học lớp 5, tôi được chuyển sang học lớp mới. Ngày đầu vào lớp học mới, tôi đứng rụt rè ở cửa lớp vì e sợ thầy, không quen bạn. Thầy nhìn thấy tôi và hỏi han ân cần. Nhìn ánh mắt trìu mến và cầm tay ấm áp của thầy, tôi bước vào lớp trong sự yên tâm lạ thường. Được thầy dạy dỗ, tôi lại càng thấy yêu quý thầy hơn. Thầy tận tụy trong từng bài giảng, từng giờ đến lớp.  Cả những ngày nóng bức hay những ngày mưa, thầy đều đến lớp để mang cho chúng tôi nhiều điều mới lạ. Tôi nhớ đến mùa nước nổi, khắp đường sá, trường học đều đầy nước. Thế mà thầy trò chúng tôi vẫn đến lớp đều đặn, học bì bõm trong nước, thế  mà vui đến lạ. Những bài giảng của thầy dường như 
“ đánh thắng” cả mùa nước lũ.  

                                       Theo NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
Câu 1: ( 0,5 điểm):  Ngày đầu vào lớp bạn nhỏ cảm thấy thế nào ? 
A. tự tin                                B. bỡ ngỡ, rụt rè                     C. thoải mái.

Câu 2: ( 0,5 điểm):  Điều gì khiến cho bạn nhỏ cảm thấy yên tâm? 

A. Tiếng vỗ tay rào rào chào đón của các bạn mới.

B. Ánh mắt trìu mến và bàn tay ấm áp của thầy giáo mới.
C. Lớp học mới  trông cũng quen thuộc, không có gì khác lạ.

Câu 3( 0,5 điểm). Vì sao bạn nhỏ càng yêu quý thầy giáo hơn ? Đúng ghi Đ; sai ghi S vào 
A.  Vì thầy không mắng .

B. Vì thầy rất quan tâm, thầy lại tận tụy trong từng bài giảng.           

C. Thầy hay cho các bạn  chơi trò chơi mà không phải học.
Câu 4( 0,5 điểm)  Cả những ngày nóng bức hay những ngày mưa, thầy đều đến lớp 
làm gì ? 
A. Vui chơi cùng học trò. 
B. Thầy đến trường , đến lớp cho vui.
C. Thầy đến để dạy cho học trò những điều mới lạ và tốt đẹp.
Câu 5 (1 điểm).  Vì sao vào mùa nước nổi mà các bạn nhỏ vẫn đến lớp đều đặn và cảm thấy vui nữa ?Viết suy nghĩ của em vào dòng trống:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: ( 1 điểm ). Nếu em là người học trò của thầy , em sẽ nói điều gì về thầy? 

Viết câu trả lời của em :

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7 ( 0,5 điểm) Em hãy khoanh vào mẫu câu Ai thế nào ?  trong các câu sau:

A.  Bà nhắc nhở cháu học.                     B. Bé Na là học sinh giỏi . 
C.Hoa học giỏi và hát rất hay.
Câu 8 (0,5 điểm)  Từ nào viết đúng chính tả?

          A. nườm lượp .


B. lỏng lẻo 


C. nề lếp . 
Câu 9( 0,5 điểm) Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu sau.

        Đôi mắt của chú mèo tròn xoe và xanh biếc như hai hòn bi ve.

Câu 10 : ( 0,5 điểm ) Điền  dấu câu thích hợp vào ô trống. : 
· Thế cậu đi đâu vậy 

· Mình đi  đến nhà bạn Hoa 
II. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

* Nội dung kiểm tra:  

Mỗi học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc sau.(Thời gian 1 phút – 3 điểm)
1. Bài "Bà cháu" (TV 2 - Tập 1 - tr.86 ) - Đọc đoạn từ " Cô tiên lại hiện lên……….đứa cháu hiếu thảo vào lòng”
2. Bài "Sự tích cây vú sữa" (TV 2 - Tập 1 - tr.96 ) - Đọc đoạn từ "Không biết cậu đi………….ngọt thơm như sữa mẹ”
3. Bài "Bông hoa Niềm vui" (TV 2 - Tập 1 - tr.104 ) - Đọc đoạn từ " Cánh cửa kẹt mở …..cô bé hiếu thảo”
4.Bài " Con chó nhà hàng xóm" (TV 2 - Tập 1 - tr.129 ) - Đọc đoạn từ " Ngày hôm sau ……chạy đi chơi được”
Học sinh trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc. (Thời gian 0,5 phút – 1 điểm)

5. Bông hoa Niềm Vui - Tiếng Việt 2/Tập1, trang 104  

6. Bé Hoa - Tiếng Việt 2/Tập1, trang 121.
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I. Chính tả (Nghe - viết): (4 điểm - Thời gian 15 phút).

Người thầy năm xưa

       Tôi nhớ đến mùa nước nổi, khắp đường sá, trường học đều đầy nước. Thế mà thầy trò chúng tôi vẫn đến lớp đều đặn, học bì bõm trong nước, thế mà vui đến lạ. Những bài giảng của thầy dường như “ đánh thắng” cả mùa nước lũ.  

 II. Tập làm văn: (6điểm) 

Chọn một trong hai đề sau:

Đề 1:  Viết một đoạn văn ngắn  ( từ 6 đến 8 câu) kể về một người thân của em theo gợi ý sau:

- Người thân của em tên là gì? bao nhiêu tuổi?
- người thân của em làm nghề gì?

- Người thân của em chăm sóc em như thế nào?

- Tình cảm của em đối với người thân như thế nào?
Đề2 :  Viết một đoạn văn ngắn  ( từ 6 đến 8 câu) kể về gia đình của em theo gợi ý sau:

- Gia đình em gồm có những ai ? 
- Em hãy kể về hình dáng hoặc tính tình của từng người . 
-tình cảm của mọi người trong gia đình như thế nào?

- Tình cảm của em đối với gia đình ra sao?
-  Em mong muốn điều gì ở gia đình mình? 
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2- năm học 2019- 2020
I. Đọc thầm và làm bài tập ( 6 điểm )

Câu 1: Khoanh vào  b. BỠ NGỠ, RỤT RÈ        ( 0,5 đ) 
Câu 2: Khoanh vào B   .

Câu 3:  S; Đ; S 
Câu 4 : Khoanh vào C. 
Câu 5: Trả lời đúng ý được 1 điểm. 

  Vì có thầy giáo yêu thương học sinh, dạy dỗ chỉ bảo tận tình,….
· Vì các bạn quý thầy giáo và thích đi học ......
Câu 6: HS nói đúng ý về một người thầy giáo tốt cho 1 điểm .

· VD : Em rất kính trong thầy hoặc em luôn nhớ ơn thầy .
· - Em luôn biết ơn thầy và kính trọng thầy.
· Thầy thật tuyệt vời , em khâm phục,  kính trọng thầy. ....
Câu 7:   Đáp án C .






Câu 8  Khoanh vào  B . lỏng lẻo  ( 0,5 đ) 

Câu 9: HS gạch dưới các từ : tròn xoe ; xanh biếc 

Câu 10 : HS đánh đúng dấu phẩy :  

II. Đọc thành tiếng ( 4 điểm ): 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

- Đọc sai tiếng, phát âm không chuẩn, sai phụ âm đầu, bỏ chữ, đọc chậm, ngắt nghỉ hơi chưa đúng chỗ,...( Tùy mức độ cho điểm).
I. Chính tả nghe - viết ( 4 đ)

*Nội dung kiểm tra: GV đọc cho HS viết  bài:

* Thời gian kiểm tra, khoảng 15 phút.

* Cách chấm:

- Tốc độ đạt yêu cầu : 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm) 

*Nội dung(ý): 3 điểm

Viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu trong đề bài.

* Kĩ năng: 3 điểm

- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm.

* Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
     + Viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp,không mắc lỗi chính tả.
     + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
- Tùy theo mức độ sai sót về dùng từ, về câu và chữ viết, ... có thể cho các mức điểm khác nhau.

* /  Lưu ý:  - Bài viết không có dấu chấm câu: Cho tối đa 1 điểm.
